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VN - INDEX 1,283.87  0.19%

HNX - INDEX 237.56  -0.13%

DOW JONES INDUS 40,936.93  -0.96%

EURO STOXX 50 PR 4,912.52  -1.08%

CSI 300 INDEX 3,273.43  -0.13%

SJC (Ng.đ/Lượng) 81.000 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,492.18  -1.01%

USD/VND (BQ LNH) 24.229  0.02%

DXY 101.72  0.35%

EUR/USD 1.1049  -0.28%

USD/JPY 145.33  0.39%

USD/CNY 7.1213  0.34%

Dầu thô WTI (USD/th) 70.01  -7.66%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Tư, ngày 04/09/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Động lực chính cho tăng trưởng tín dụng cuối năm 2024

▪ Lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng

▪ Từ 1/10, mở thẻ ATM, ví điện tử trực tuyến phải xác thực sinh trắc học

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 7%

▪ PMI tháng 8: Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng đáng kể

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Eurozone: Lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm

▪ Trung Quốc: Kinh tế hụt hơi, tồn kho nguyên liệu thô chất đống

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP,

CAD, SEK, CHF) tăng 0,12%, đạt mốc 101,77. Trọng tâm của các nhà đầu tư trong tuần này sẽ tập trung hoàn

toàn vào dữ liệu bảng lương của Mỹ sau khi Chủ tịch FED vào tháng 8 đã xác nhận việc chuẩn bị cắt giảm lãi

suất, một động thái nhằm xoa dịu mối lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động.

➢ Giá vàng thế giới giảm với vàng giao ngay giảm 7,2 USD xuống 2.492,8 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần

cuối ở mức 2.524 USD/ounce, giảm 7,7 USD so với rạng sáng qua. Mặc dù, giảm nhẹ so nhưng giá kim loại quý

này đã tăng mạnh so với mức giảm trong ngày. Trước đó, vàng giảm mạnh và chạm mức thấp nhất trong hơn 1

tuần do chịu áp lực bởi sự phục hồi của USD, trong khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp

của Mỹ để xác định quy mô cắt giảm tại cuộc họp chính sách tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

➢ Giá dầu Brent giảm 3,77 USD, #4,9%, xuống mức 73,75 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ 12/12/2023. Giá dầu

WTI giảm 3,21 USD, #4,4%, xuống mức 70,34 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023. Tuần trước, giá

dầu Brent giảm 0,3%, dầu WTI giảm 1,7%. Giá dầu giảm do dữ liệu công bố ngày 2/9 cho thấy, các đơn đặt hàng

xuất khẩu mới ở Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm lần đầu tiên sau 8 tháng và giá nhà mới tăng trong tháng 8 với

tốc độ yếu nhất trong năm



ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN

23.500

23.700

23.900

24.100

24.300

24.500
1

5
/0

8

1
6

/0
8

1
9

/0
8

2
0

/0
8

2
1

/0
8

2
2

/0
8

2
3

/0
8

2
6

/0
8

2
7

/0
8

2
8

/0
8

2
9

/0
8

3
0

/0
8

0
4

/0
9

0
5

/0
9

0
6

/0
9

0
9

/0
9

1
0

/0
9

1
1

/0
9

1
2

/0
9

1
3

/0
9

1
6

/0
9

1
7

/0
9

1
8

/0
9

1
9

/0
9

2
0

/0
9

2
3

/0
9

2
4

/0
9

2
5

/0
9

2
6

/0
9

2
7

/0
9

Tỷ giá trung tâm - Tháng 09/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 09/2024
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Giá vàng - Tháng 09/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 66.000
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Giá dầu thô - Tháng 09/2024
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Động lực chính cho tăng trưởng

tín dụng cuối năm 2024

Số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến 16/8/2024, tăng

trưởng tín dụng (TTTD) đạt 6,25%. Mặc dù, còn cách xa sv mục tiêu 14-15%

trong 2024 nhưng TTTD đã được cải thiện kể từ tháng 4/2024 nhờ sự phục hồi

của sản xuất. Cho vay tiêu dùng và cho vay bất động sản đều đạt hơn 3 triệu tỷ

đồng và đều chiếm hơn 21%, tương đương hơn 1/5 tổng dư nợ của nền kinh tế 

(KT). Trong báo cáo vừa công bố mới đây, MBS Research cho rằng, TTTD có

thể đạt 14% trong 2024 với kịch bản tăng trưởng GDP là 6,5% cho cả năm.  

Theo MBS Research, các hoạt động cho vay sẽ đạt nhiều kết quả tích cực khi

cho vay bán lẻ dự kiến sẽ phục hồi mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm 2024 dẫn

dắt bởi tài chính tiêu dùng, thẻ tín dụng và cho vay mua ô tô nhờ hiệu ứng từ lãi 

suất (LS) cho vay thấp. Tính đến 7 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán lẻ

mức 8,7% sv cùng kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động cho vay mua nhà sẽ giữ tốc độ

tăng trưởng tương tự như trong 6 tháng đầu năm chủ yếu nhờ sự phục hồi của

giao dịch bất động sản thứ cấp. Nhận định về LS, MBS Research cho rằng, LS

huy động trên thị trường bắt đầu tăng từ tháng 4 nhưng vẫn ở mức thấp. LS huy

động 12 tháng của các ngân hàng (NH) thương mại lớn có khả năng 50 điểm

cơ bản lên 5,2-5,5%/năm vào cuối năm 2024. MBS Research kỳ vọng, LS huy

động sẽ tăng nhẹ trong nửa cuối năm 2024, trong khi LS cho vay sẽ giữ nguyên

hoặc giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2024 để thu hút khách hàng.



Lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng Theo biểu LS tiền gửi tiết kiệm tại quầy của nhiều NH trong ngày đầu tháng 9, LS

huy động (tại các kỳ hạn được khảo sát là: 6, 9, 12, 24 tháng) được nhiều NH điều

chỉnh với mức dao động 0,1-0,8% tùy kỳ hạn và NH. Trong tháng 8, có tổng cộng

15 NH tăng LS huy động với mức tăng dao động 0,1-0,8. Làn sóng tăng LS tiết

kiệm bắt đầu mạnh lên từ đầu tháng 4 năm nay. Thời điểm đó, LS cao nhất hệ

thống cho kỳ hạn 12 tháng chỉ quanh 5%/năm, hiện lên 6,2%/năm. Số NH trả LS từ

5% trở lên cũng nhiều hơn gấp đôi, từ 12 lên 29 đơn vị. Về diễn biến LS thời gian

qua, MBS Research cho rằng, đà tăng của LS tiết kiệm vẫn tiếp tục duy trì trong

tháng 8 trong bối cảnh TTTD đang lấy lại đà phục hồi khiến các NH phải điều chỉnh

LS nhằm thu hút tiền gửi. Việc nợ xấu tăng cao (nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống

đến cuối tháng 6 năm nay 5,77% sv cuối năm 2023) cũng góp phần thúc đẩy các NH 

đẩy mạnh việc huy động vốn mới nhằm đảm bảo thanh khoản. Ông Nguyễn Đức

Độ - Phó Viện trưởng Viện KT - Tài chính - cho biết, trong bối cảnh áp lực tỷ giá

giảm và khả năng NHNN có thể giảm LS điều hành trong thời gian tới, LS NH có

thể tiếp tục duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn. Điều này

không chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN), mà còn góp phần thúc đẩy tăng

trưởng toàn bộ nền KT. “TTTD trong những tháng tới sẽ có khả năng tiệm cận với

các mục tiêu đề ra, đặc biệt nếu các điều kiện KT tiếp tục cải thiện”.
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Từ ngày 1/10, mở thẻ ATM, ví

điện tử trực tuyến phải xác thực

sinh trắc học

NHNN vừa ban hành Thông tư 18 quy định về hoạt động thẻ NH (thẻ ghi nợ, thẻ tín

dụng...). Trong đó, có 1 số áp dụng từ ngày 1/10 như quy định về thủ tục phát

hành thẻ và quy định v/v phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử. Cụ thể, từ ngày

1/10, tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) phải thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu

nhằm nhận biết khách hàng và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách

hàng cá nhân, thông tin sinh trắc học của đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ

chức. Đồng thời, TCPHT phải thực hiện đối chiếu, đảm bảo sự khớp đúng giữa

thông tin sinh trắc học của chủ thẻ đối với khách hàng cá nhân hoặc đại diện hợp

pháp đối với khách hàng tổ chức với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận

lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước;

hoặc khớp với dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra. TCPHT lưu trữ,

bảo quản đầy đủ, chi tiết theo thời gian đối với các thông tin, dữ liệu nhận biết

khách hàng trong quá trình khách hàng phát hành và sử dụng thẻ. Tương tự,

khách hàng đăng ký mở ví điện tử bằng phương tiện điện tử, TCPHT phải thu

thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng và thông tin sinh

trắc học của chủ thẻ. Theo đó, tổ chức cung ứng ví điện tử phải thu thập, kiểm

tra, xác minh thông tin sinh trắc học của chủ ví điện tử đối với khách hàng cá

nhân và của người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức.

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ



4.02%
4.34% 4.49% 4.51%

4.98%
4.73%

6.60%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 29/08/2024
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Tỷ giá liên ngân hàng tháng 09/2024

Thị trường tự do  STB  NHTM  BQ LNH
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Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng

GDP đạt 7%

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 85/CĐ-TTg ngày 2/9/2024 về điều

hành dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN), gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương. Theo Công điện, thu NSNN 8 tháng đầu năm ước đạt

78,5% dự toán trong điều kiện đã thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn

nhiều loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các khoản thu ngân sách khác. Tuy

nhiên, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của 1 bộ phận DN còn khó khăn,

áp lực lạm phát còn lớn, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Để bảo đảm giữ

vững cân đối NSNN các cấp trong mọi tình huống, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ

quan, địa phương tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi

trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó

khăn cho sản xuất, kinh doanh, phát triển KT - xã hội. Tập trung thực hiện các giải

pháp chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác đã ban hành để

tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định KT 

vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền KT; phấn đấu

tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 đạt #7%, vượt mục tiêu đã đề ra, tạo tiền

đề, khí thế cho 2025 và giai đoạn 2026-2030. Về thu NSNN, Thủ tướng yêu cầu

tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định thuế đối với nhà, đất; mở rộng và chống

xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, mở rộng cơ sở thu mới.
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PMI tháng 8: Sản lượng và số

lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục

tăng đáng kể

PMI ngành sản xuất đạt 52,4 điểm trong tháng 8, giảm sv mức 54,7 điểm trong

tháng 7 nhưng vẫn cho thấy mức cải thiện mạnh mẽ của các điều kiện kinh doanh

vào thời điểm giữa Q.III. Các điều kiện hoạt động đã cải thiện hơn 5 tháng qua.

Sự cải thiện của sức khỏe lĩnh vực sản xuất cho thấy sản lượng và số lượng đơn

đặt hàng mới tiếp tục tăng cao và tốc độ tăng tương ứng vẫn nhanh mặc dù chậm

lại sv tốc độ đặc biệt cao trong tháng 6&7. Nhu cầu khách hàng cải thiện khiến số

lượng đơn đặt hàng mới tăng và các công ty tăng sản lượng tương ứng. Số lượng

đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp. Tình trạng giá cả ổn

định tương đối cũng được thể hiện qua dữ liệu chi phí đầu vào và giá bán hàng. 

Giám đốc KT S&P Global Market Intelligence cho rằng: "Như dự kiến, lĩnh vực

sản xuất của Việt Nam có sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng chậm lại

sv mức đặc biệt cao được ghi nhận trong tháng 6 và tháng 7. Những mức tăng

này luôn khó duy trì và tốc độ tăng trưởng vẫn đáng kể nên có rất ít lý do phải lo

ngại về khía cạnh này. Một vấn đề mà các công ty đang gặp phải là tình trạng

giảm việc làm và điều này đang khiến việc hoàn thành các dự án trở nên khó

khăn hơn và lượng công việc chưa thực hiện cũng tăng. Chúng ta hy vọng chứng

kiến việc làm sẽ tăng trở lại trong những tháng tới. Điểm tích cực hơn là về lạm

phát, với cả chi phí đầu vào và giá cả đầu ra tăng yếu hơn nhiều trong tháng 8.

Trên thực tế, đây được cho là 1 nhân tố góp phần làm số lượng đơn đặt hàng mới

duy trì đà tăng. Về tổng thể, ngành sản xuất tiếp tục có nửa năm cuối tăng trưởng

tốt tính đến thời điểm này, với nhiều việc phải giải quyết trong những tháng tới”.
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Eurozone: Lạm phát giảm xuống

mức thấp nhất trong 3 năm

Số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 30/8 cho thấy, lạm

phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 8 đã giảm xuống

mức thấp nhất trong 3 năm qua nhờ chi phí năng lượng giảm mạnh. Cụ thể, chỉ số

giá tiêu dùng tại Eurozone trong tháng 8 giảm xuống còn 2,2% sv cùng kỳ 2023,

sau khi đạt 2,6% vào tháng 7. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021 và gần

chạm mức mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB). Theo Eurostat,

lạm phát lõi, không tính giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, cũng giảm

nhẹ xuống 2,8% từ mức 2,9% của tháng 7, mặc dù vẫn cao hơn mục tiêu dài hạn

của ECB. Giá năng lượng3% trong tháng 8, sau khi1,2% vào tháng 7 trong khi

giá thực phẩm 2,4% sv mức 2,3% ghi nhận trước đó. Lạm phát dịch vụ tăng nhẹ

lên 4,2%, có thể do ảnh hưởng của Olympic Paris 2024 ở Pháp, dẫn đến giá nhà ở

và phương tiện vận tải hành khách gia tăng. Dữ liệu mới của Eurostat làm gia tăng

kỳ vọng ECB sẽ xem xét cắt giảm LS trong cuộc họp vào 12/9. Giống như nhiều

NHTW khác, ECB phải tăng Ls để kiềm chế lạm phát. ECB đã 10 lần tăng LS liên

tiếp kể từ tháng 7/2022, với tổng mức điều chỉnh LS là 4,5 điểm %. Tháng 10/2022,

ECB chấm dứt chuỗi tăng theo dõi thị trường. Đến tháng 6/2024, ECB đã quyết

định hạ LS xuống 4,25% từ mức 4,5%, tương đương 25 điểm cơ bản, đánh dấu lần

đầu tiên ECB cắt giảm LS kể từ tháng 9/2019. Lạm phát khu vực Eurozone đã vượt

quá 10% vào tháng 10/2022 sau khi giá năng lượng phi mã do ảnh hưởng từ chính

sách giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga để phản đối cuộc xung đột Nga-Ukraine.
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Trung Quốc: Kinh tế hụt hơi, tồn kho

nguyên liệu thôchất đống

Tồn kho các nguyên liệu thô quan trọng của Trung Quốc (TQ) đang tiếp tục tăng

cao. Đây là bằng chứng cho thấy hoạt động KT còn quá yếu, không thể giải quyết

hết lượng tồn kho. Mục tiêu tăng trưởng 2024 của TQ có vẻ ngày càng xa tầm với

và hầu như không công ty khai khoáng, người thợ mỏ hay người nông dân nào

mong muốn kịch bản bản này. Tuy nhiên, lượng tồn kho cao cũng là minh chứng

cho thấy TQ coi trọng việc đảm bảo các nhà máy và người dân không bao giờ thiếu

hụt hàng hoá. Ngay cả khi nền KT tăng trưởng nóng, TQ vẫn dự trữ 1 lượng lớn

nguyên liệu thô, Bloomberg lưu ý. Theo nghiên cứu của JPMorgan Chase, TQ

đang nắm giữ hơn 90% lượng đồng tồn kho của thế giới, gần ¼ lượng dầu thô và

hơn ½ các lương thực chính như ngô và lúa mì. Vì vậy, mặc dù hoạt động tiêu dùng

và công nghiệp đang khựng lại, các công ty nhập khẩu TQ có thể không mấy bận

tâm nếu họ mua hàng không đúng thời điểm, vì nhiệm vụ của các DN này là đảm

bảo tồn kho trong nước đủ dùng trong mọi trường hợp. Dưới đây là tổng hợp của

Bloomberg về lượng tồn kho của 1 số nguyên liệu thô quan trọng tại TQ: Than đá - 

Lượng tồn kho than đá đã tăng lên mức chưa từng có là 635 triệu tấn vào cuối

tháng 6, từ #90 triệu tấn vào cuối 2021; Dầu thô - Tồn kho trên đất liền tăng lên

mức cao nhất trong 10 tháng là hơn 1 tỷ thùng vào tháng 7; Bột đậu nành - Lượng 

tồn kho vọt lên mức cao nhất kể từ 2016 và đẩy giá thức ăn chăn nuôi xuống mức 

thấp nhất 4 năm; Quặng sắt - Lượng tồn kho tại các cảng tăng lên mức cao nhất từ

trước đến nay. Biên lợi nhuận của nhà máy luyện thép đang ở mức thấp kỷ lục,..
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2024 2025

World Bank 2,6% 2,7%

IMF (*) 3,2% 3,3%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank (*) 6,1% 6,5%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,5%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

(*) Cập nhật ngày 26/8/2024

(*) Cập nhật ngày 16/7/2024



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://cafef.vn/dong-luc-chinh-cho-tang-truong-tin-dung-cuoi-nam-2024-188240903082242204.chn
https://vietnambiz.vn/tu-110-mo-the-atm-vi-dien-tu-truc-tuyen-phai-xac-thuc-sinh-trac-hoc-202493205152184.htm
https://cafef.vn/lai-suat-tiet-kiem-tiep-tuc-tang-188240903150305669.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2024/09/thu-tuong-phan-dau-tang-truong-gdp-dat-7-761-1225528.htm
https://vietstock.vn/2024/09/pmi-thang-82024san-luong-va-so-luong-don-dat-hang-moi-tiep-tuc-tang-dang-ke-768-
1225548.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://bnews.vn/lam-phat-tai-eurozone-giam-xuong-muc-thap-nhat-trong-3-nam/345307.html
https://vietnambiz.vn/kinh-te-hut-hoi-ton-kho-nguyen-lieu-tho-chat-dong-o-trung-quoc-202492152628847.htm
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